Thang đánh giá động cơ thúc đẩy hành vi (TĐGĐC)
Thang đánh giá động cơ hành vi (TĐGĐC) là một bảng hỏi yêu cầu người thực hiện trả lời 16 câu hỏi liên quan đến một hay một “chuỗi” hành vi cá biệt. Điều quan trọng là các câu trả lời của TĐGĐC tập trung chặt chẽ vào một hành vi đơn lẻ. Thông thường mỗi hành vi, hay chuỗi hành vi, được xác định là có vấn đề đối với cá nhân trẻ hay với người thân xung quanh, cần một TĐGĐC riêng biệt. TĐGĐC giúp thu thập thông tin về tần số xuất hiện, tính dự đoán, cường độ cũng như ý nghĩa giao tiếp của hành vi. Muốn sử dụng TĐGĐC có hiệu quả, cần tập trung những người làm việc với trẻ và hiểu trẻ cùng điền vào các TĐGĐC riêng và sau đó so sánh kết quả với nhau. Việc so sánh này có thể làm sáng tỏ các khác biệt trong nhận thức mà người ta có thể có đối với hành vi có vấn đề.
Cách tính điểm TĐGĐC như sau. Mỗi câu hỏi được đánh số và các câu hỏi đánh số này phân theo từng “phạm trù” “động cơ thúc đẩy” nhất định (Cảm giác, Trốn tránh, Quan tâm, và Hữu hình). Điểm số trả lời cho từng câu hỏi được chỉ rõ ở mỗi hàng câu hỏi. Sau đó các điểm số được tính tổng, gọi là Tổng Điểm cho từng loại động cơ thúc đẩy hành vi. Tổng Điểm khi được chia cho số câu hỏi có trả lời sẽ được số thương, gọi là Điểm Số Trung Bình. Ví dụ, nếu người thực hiện không trả lời câu hỏi số 9, thuộc loại động cơ cảm giác, thì Tổng Điểm sẽ được chia cho 3, chứ không phải 4 (4 là con số tổng các câu hỏi trả lời thuộc từng loại động cơ). Mỗi Điểm Số Trung Bình sau đó được chuyển đổi vào Hệ Tương Đối với số Điểm Số Trung Bình cao nhất được gọi là Mức I, tiếp theo là Mức II, v.v… Hệ Tương Đối phản ánh mức độ (được quy cho hay nhận biết được) của động cơ thúc đẩy hành vi về mặt chức năng.
Thang đánh giá động cơ thúc đẩy hành vi

Tên
Người đánh giá
Ngày

Mô tả hành vi

Mô tả bối cảnh xuất hiện hành vi

	Câu hỏi
	Trả lời

	1. Hành vi có xảy ra liên tục, lập đi lập lại, nếu em này ở một mình trong một thời gian dài hay không (ví dụ, vài giờ đồng hồ)?
	Không bao giờ
0
	Hầu như không
1
	Ít khi
2
	Đôi khi
3
	Thường xuyên
4
	Hầu như luôn luôn
5
	Luôn luôn
6

	2. Hành vi có xuất hiện khi em được yêu cầu thực hiện một phần việc khó?
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3. Hành vi có xu hướng xuất hiện, theo lời bạn nói với những người khác trong phòng?
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4. Hành vi có bao giờ xuất hiện khi em muốn lấy đồ chơi, đồ ăn hay làm điều gì đó mà em được báo là không được phép?
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5. Hành vi có diễn ra lập lại, giống nhau, trong một thời gian dài, nếu không có ai ở gần em? (Ví dụ như lắc lư người trước sau trong 1 tiếng đồng hồ.)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6. Hành vi có xuất hiện khi em được yêu cầu làm gì đó?
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7. Hành vi có xảy ra khi bạn ngừng quan tâm đến em?
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8. Hành vi có xảy ra khi bạn lấy đi đồ chơi, thức ăn yêu thích hay không cho em làm điều em thích?
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9. Bạn có cảm thấy rằng em này thích thực hiện hành vi đó ? (Nó có vẻ gây thích thú cho trẻ này.)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10. Có vẻ như em có hành vi như vậy để khiến bạn bực mình, vì bạn cố buộc em làm điều bạn muốn?
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11. Có vẻ như em có hành vi này để khiến bạn khó chịu khi bạn không quan tâm đến em? (Ví dụ: nếu bạn đang ngồi chỗ khác và đang tiếp xúc với người khác.) 
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12. Hành vi có chấm dứt ngay khi bạn đưa em đồ chơi, thức ăn hay cho phép em làm việc em muốn?
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13. Khi hành vi đang diễn ra, có vẻ như em này có giữ được bình tĩnh và không chú ý đến sự việc xung quanh?
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	14. Hành vi này có ngưng ngay (từ 1 đến 5 phút) sau khi  bạn ngừng công việc
 hay ngừng đưa ra yêu cầu cho em?
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15. Em này có vẻ như thực hiện hành vi để được bạn dành thời gian cho em?
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	16. Có vẻ như hành vi xuất hiện khi em này được bảo cho biết là không được phép làm điều mà em rất muốn?
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6


	
	Cảm giác
	Lẩn trốn
	Quan tâm
	Hữu hình

	
	1
	2
	4
	4

	
	5
	6
	7
	8

	
	9
	10
	11
	12

	
	13
	14
	15
	16

	Tổng Điểm
	
	
	
	

	Điểm Số Trung Bình
	
	
	
	

	Hệ Tương Đối
	
	
	
	


1986, theo TS. Mark Durand

Bản thảo Phỏng vấn Đánh giá Hành vi theo Chức năng

Học sinh: Shelly
Tuổi/ Lớp: 10 tuổi;
Giáo viên/ Phụ huynh: Mẹ
Ngày:

Hãy trả lời các câu hỏi mà bạn sẽ dành hỏi giáo viên phụ trách hay phụ huynh học sinh.

1. Mô tả tất cả các hành vi có vấn đề khiến bạn lo lắng, mức độ nặng và nhẹ. Mức độ thường xuyên xảy ra của hành vi?
Hành vi có vấn đề, mức độ nghiêm trọng:
· La hét (lớn tiếng, giọng thét; liên tục trong 5 – 10 giây);

· Khóc (rống, chảy nước mắt);

· Quăng đồ vật;

· Hung hăng (dùng bàn tay hay nắm đấm đánh mạnh vào mặt hay ngực người khác; cấu nhéo bằng ngón cái và trỏ; phun nước miếng; đá vào ống/ bắp chân người khác); 
· Tự cắn mình (cắn môi hay cổ tay, đủ mạnh để thấy dấu hằn đỏ, vết chai, hay chảy máu).

· Hành động này xuất hiện ít nhất 2-3 lần/ ngày với những người quen và 3-5 lần/ ngày với người lạ/ người không yêu thích.

· Hành vi khiến cá nhân, người khác bị thương tích và phá hoại đồ vật. La hét cũng gây khó chịu cho những người xung quanh.
· Nói chuyện một mình (dùng lời lẽ tiêu cực đến mức loạn trí), sờ soạng quá mức hay cởi quần áo không đúng lúc (sờ sẫm bản thân theo cách không thể chấp nhận được về mặt giao tiếp xã hội và cởi bỏ quần áo, vì bất kỳ lý do gì).
· Hành vi này xuất hiện 3-5 lần/ ngày. Tái định hướng làm phát sinh chuỗi hành vi mô tả trên.

Hành vi có vấn đề mức độ nhẹ:

· Móc mũi, hít ngửi đồ vật và người khác, đụng chạm người khác không đúng mực, và thể hiện các hành vi điển hình như dùng sức vẫy tay một cách khác thường.

· Các hành vi này diễn ra 4-5 lần/ giờ đồng hồ.
2. Những hành vi nào sau đây có vẻ như diễn ra cùng lúc hay liên quan đến nhau? (Nhằm tìm hiểu các dạng hành vi.) Có tồn tại rõ nét trình tự xuất hiện hành vi hay không?

· La hét, khóc lóc, đập phá, và tự cắn bản thân diễn ra thành một chuỗi trình tự hành vi quen thuộc, bắt đầu từ việc la hét hay khóc thét và kết thúc là đánh người khác hoặc cắn chính mình.

· Nói chuyện một mình, sờ soạng quá mức hay cởi bỏ quần áo cũng diễn ra theo trình tự. Các hành vi này cũng xuất hiện đồng thời với các hành vi mức độ nặng và nhẹ khác kể trên.
3. Những gì đóng vai trò “phát ngòi” kích thích học sinh này có hành vi bất thường (nghĩa là kích thích tiền đề)?

· Tái định hướng hay khiển trách bởi người không được ưa thích;

· Bị cắt ngang khi đang làm việc thích thú;

· Bị yêu cầu tham gia vào phần việc khó và/ hay không thích;

· Bị bỏ rơi khi mẹ hay người em yêu thích nói chuyện với người khác;

· Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương;

· Nói chuyện một mình một cách tiêu cực.

4. Các trình tự khác nhau khi xảy ra hành vi có vấn đề là gì?
· Bị mắng/phạt; bị bắt về phòng riêng hay nơi vắng lặng; được quan tâm (dụ dỗ, làm cho bình tĩnh lại); được cho vật dụng yêu thích hay cho phép làm điều mong muốn vì e sợ là em sẽ tăng thêm các hành vi có vấn đề.
5. Học sinh thường gây khó khăn trong các tiết học nào? Với giáo viên nào? Các tiết học nào mà học sinh này ít khi hay không bao giờ gặp vấn đề? Với giáo viên nào?

6. Vào khoảng thời điểm nào trong tuần thì các hành vi có vần đề có khả năng dễ hay khó xảy ra hơn?

7. Học sinh này có dùng thuốc điều trị gì không? Nếu có, là thuốc gì?

8. Các loại sự việc nào khởi đầu hay ảnh hưởng đến ngày hoạt động của em này? (Ví dụ: tối ngủ ít, bệnh, đói, mâu thuẫn với ba mẹ ở nhà. Chú trọng vào các sự kiện nền, vì dù đó không phải là hoạt động phát ngòi nhưng vẫn ảnh hưởng đến cảm xúc của em học sinh.)
· Thay đổi hoạt động đột ngột; lịch sinh hoạt khác thường, đặc biệt là lịch sinh hoạt ở nhà; có quan hệ không tích cực với người khác trong môi trường sống; mẹ vắng nhà; và người chăm sóc nghỉ không được dự đoán trước.

9. Học sinh này có biết cách ứng xử/ cư xử khác, đúng mực hơn hay không? Nếu có, mô tả các cách cư xử này.

10.  Em học sinh này giao tiếp với người khác như thế nào nếu em muốn hay không muốn làm gì đó?

11.  Tại sao em này có những hành vi như vậy? Em được gì? Tránh được gì?

· Trốn tránh các công việc hay yêu cầu khó thực hiện;

· Sự quan tâm của người yêu thích (khi em muốn được quan tâm, chứ không phải khi người khác tự nhiên quan tâm);
· Kích thích giác quan (phản ứng tự nhiên?)
12.  Có những gì khác xảy ra khiến bạn tin là ảnh hưởng quan trọng đến hiểu biết của mình về vấn đề hành vi của em?

Phỏng theo:

O’Neil, R.E., Horner, R.H., Albin, R.W., Sprague, J.R., Storey, K. & Newton, S. J. (1997). Thực hành phát triển chương trình và đánh giá theo chức năng cho các hành vi có vấn đề. Pacific Grove, CA: Cty Phát hành sách Brooks – Cole.
Phương pháp tích cực
Bảng kiểm tra các bối cảnh phát sinh hành vi
Học sinh:
Ngày:

Hành vi:
Địa điểm:
Giờ:

	Hướng dẫn thực hiện: Đánh dấu vào cột thích hợp cho các sự kiện diễn ra theo khung thời gian. Đối với các ảnh hưởng từ xa, chỉ chú ý đến các sự kiện ảnh hưởng đến sự việc hay hành vi đang diễn biến.
	Khung thời gian liên quan đến hành vi có vấn đề
	Ảnh hưởng từ xa

	Sự kiện nền (hay bối cảnh) (phân theo loại)
	Cùng ngày
	Ngày hôm trước
	Trong tuần
	

	Thể chất

	Thay đổi giờ ăn hoặc bỏ bữa
	
	
	
	

	Ngủ (gồm cả thời gian ngủ) khác thường hay không đủ giấc
	
	
	
	

	Đổi hoặc quên thuốc
	
	
	
	

	Có vẻ hoặc được chẩn đoán là có bệnh
	
	
	
	

	Có vẻ hoặc được chẩn đoán là bị đau hoặc cảm thấy khó chịu
	
	
	
	

	Các triệu chứng dị ứng
	
	
	
	

	Bị tai biến, lên cơn
	
	
	
	

	Điều kiện sức khỏe mãn tính
	
	
	
	

	Vấn đề khác (nêu rõ):
	
	
	
	

	Nhận thức và tự điều chỉnh

	Khuyết tật riêng (nêu rõ):
	
	
	
	

	Khó khăn về nhận thức (nêu rõ):
	
	
	
	

	Sức chịu đựng kém/ bốc đồng
	
	
	
	

	Sức tập trung kém
	
	
	
	

	Kỹ năng lên kế hoạch/ tổ chức kém
	
	
	
	

	Có vấn đề về kiềm chế cơn tức giận
	
	
	
	

	Có nhu cầu về giác quan khác thường
	
	
	
	

	Vấn đề khác (nêu rõ):
	
	
	
	

	Tình cảm – giao tiếp xã hội

	Lo âu
	
	
	
	

	Khó chịu/bị kích động
	
	
	
	

	Chán nản, buồn phiền
	
	
	
	

	Bị thất vọng, nản chí (nêu rõ):
	
	
	
	

	Bị từ chối vật hay hoạt động mong muốn
	
	
	
	

	Bị phạt hay khiển trách, đặc biệt là khi bất thường
	
	
	
	

	Đánh nhau, cãi nhau, hoặc có các tương tác tiêu cực
	
	
	
	

	Khó khăn trong quan hệ bạn bè (nêu rõ):

	
	
	
	

	Chịu căng thẳng cấp/ mãn tính trong gia đình hay cộng đồng (nêu rõ):
	
	
	
	

	Vấn đề khác (nêu rõ):
	
	
	
	

	Môi trường sống và lịch sinh hoạt

	Giờ sinh hoạt thay đổi; thay đổi về hoạt động, trật tự, nhịp độ
	
	
	
	

	Lịch sinh hoạt bị phân tán
	
	
	
	

	Thay đổi người chăm sóc hoặc giáo viên
	
	
	
	

	Vắng mặt người chăm sóc hay giáo viên yêu mến
	
	
	
	

	Bị “ép buộc” làm việc gì dó
	
	
	
	

	Thay đổi theo sắp xếp trong trường (nêu rõ):
	
	
	
	

	Các thay đổi trong môi trường sống (nêu rõ):
	
	
	
	

	Vấn đề khác (nêu rõ):
	
	
	
	


Theo Viện phát triển con người Westchester/ UCE, bản in 2004
Phỏng theo Gardner, Cole, Davidson & Karan (1986)

Quan sát hành vi A-B-C và đánh giá theo chức năng

	Ngày/ Giờ
	Kích thích tiền đề
	Hành vi (có vấn đề) của trẻ
	Hệ quả
	Chức năng

	Giờ ăn tối

7:00 tối
	Mẹ cho Shelly một trái chuối để ăn.
	N: Không muốn ăn chuối. Con ghét chuối. Đi ra khỏi phòng ăn, vào phòng sinh hoạt xem TV.
	Mẹ: Ăn đi! Con có ăn chút rau quả gì đâu.
Ba: Chắc từ từ cũng được.

Bé không ăn chuối.
	Tránh ăn những thứ không thích.

	7:10 tối
	Mẹ bảo Ba gọi Shelly đang ở phòng sinh hoạt (tiếng đủ lớn cho Shelly nghe được).
	Rên rỉ nhưng quay trở lại bếp ăn. Ngồi xuống ghế và vỗ tay rất lớn.
	Ba mẹ lờ đi hành vi của trẻ và đi lại quanh khu vực bếp.
Shelly nhìn quanh xem ba mẹ làm gì.
	Quan tâm?


	7:15 tối
	Mẹ: Con có thể nhẹ nhàng xin những gì con thích ăn được không?
	“Con có thể ăn bánh ngọt được không ạ?”
	Mẹ: Được, 1 cái nhé!
Shelly ngưng làm mình làm mẩy.
	Đòi đồ ăn ưa thích.

	7:25 tối
	Mẹ cho em 1 cái bánh ngọt.
	“Không, hai cái cơ!” Bắt đầu khóc rống và dậm chân xuống sàn nhà.
	Mẹ: “Con làm như thế với mẹ đấy à?”
Tiếp tục dậm chân.
	Đòi đồ ăn ưa thích.

	7:35 tối
	Mẹ: “Nếu con nói nhẹ nhàng và biết kiềm chế mình…”
	“Không, nhưng con có thể giữ bình tĩnh. Con hứa con sẽ không khóc nữa và chỉ ăn 1 cái bánh thôi.” (vẫn còn khóc)
	Mẹ nhấc bổng em lên, ôm em và để em ngồi trên đùi mình.
Hết khóc nhưng vẫn còn tiếng nấc!
	Muốn ba mẹ quan tâm

	7:45 tối
	Mẹ vỗ về và dỗ dành em.
	Ngừng khóc. “Ba ơi. Con xin lỗi con đã khóc lớn. Con có thể ăn 2 cái bánh và uống sữa không ạ?”
	Ba: Được chứ, con yêu! Đưa em 2 cái bánh và sữa.
Hoàn toàn hết khóc! Chăm chú ăn bánh.
	Muốn có thức ăn ưa thích và sự quan tâm của bamẹ 


Phương pháp phân tích và đánh giá theo chức năng
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Các giả thuyết
1. Khi Shelly bị cắt ngang và bắt buộc làm việc khó hoặc không hứng thú, hoặc khi em bị chuyển hướng hay khiển trách, em thường la, khóc, ném vật, đấm đá người khác, phun nước bọt, và cắn chính mình. Các hành vi có vấn đề này có vẻ như cứ tiếp diễn nhằm giúp em trốn tránh yêu cầu được giao. Các hành vi như vậy thường có khuynh hướng xảy đến theo sau các chuyển đổi đột ngột, theo lịch trình không biết trước, và/ hoặc theo các tương tác tiêu cực với người khác.

2. Khi Shelly nhìn thấy mình trong gương hoặc trong kính cửa sổ, em thường bắt đầu tự trò chuyện với bóng mình (nói những lời tiêu cực), sờ sẫm bản thân quá mức bình thường và tự cởi bỏ quần áo mình. Em tiếp tục làm như vậy cho đến khi có người can thiệp (gây ra hành vi “leo thang” đến mức gây hấn). Các hành vi có vấn đề này có vẻ như kéo dài do tác động của giác quan và sự chú ý của người lớn. Không có một sự kiện nền rõ rệt nào có vẻ như liên quan đến hành vi có vấn đề.

3. Khi Shelly bị bỏ một mình hay không được quan tâm vì mẹ em hay cô giáo mà em yêu mến nói chuyện với người lớn (không phải trẻ em) khác, em thường khóc la, quăng vật, và tự cắn mình. Em tiếp tục các hành vi này đến khi người lớn hết trò chuyện và quay sang quan tâm đến em. Các hành vi như vậy có khả năng xảy ra khi em không đạt được tương tác bền vững với giáo viên yêu mến hoặc với mẹ mình trong vòng 3-4 giờ qua.
Thực hành hỗ trợ hành vi tích cực (HTHVTC)
Mục tiêu của bộ phương pháp thực hành HTHVTC là cung cấp thông tin về các nhân tố quan trọng trong hỗ trợ hành vi tích cực. Các phương pháp thực hành này không đưa ra các gợi ý rõ ràng cho ứng dụng, mà nên được cân nhắc trong các phạm vi lớn hơn khi lên kế hoạch, đánh giá và hỗ trợ hoàn toàn.

Kiểu hành vi cạnh tranh

Kiểu hành vi cạnh tranh giúp cung cấp liên kết giữa thông tin đánh giá theo chức năng và phát triển kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực. Kiểu mẫu này dựa trên lô-gic rằng có nhiều hành vi khác nhau, trong đó hành vi này đúng đắn hơn hành vi kia, có thể chỉ phục vụ một chức năng (nghĩa là, tạo ra một sự kiện củng cố giống nhau). Khi một hành vi thay thế tích cực (hay một kỹ năng thay thế) cung cấp cùng một dạng hệ quả do hành vi có vấn đề tạo ra, thì có khả năng là người này sẽ sử dụng hành vi thay thế. Điều này đặc biệt đúng nếu hành vi thay thế tích cực dễ thực hiện hơn, hoặc tạo ra hiệu quả cao hơn, so với hành vi có vấn đề. Hành vi có vấn đề sẽ được thay thế bởi các hành vi thay thế do sự cạnh tranh có hiệu quả.
Kiểu hành vi cạnh tranh bao gồm 7 bước. Bốn bước đầu tiên đại diện cho bảng khái quát (giả thuyết) gồm 4 phần, đúc kết được qua đánh giá hành vi theo chức năng (ĐGCN). Bốn phần đầu tiên này gồm: (1) hành vi có vấn đề, (2) kích thích tiền đề (tức thời) cho hành vi có vấn đề, (3) duy trì hệ quả có vần đề, và (4) sự kiện nền làm nảy sinh hành vi có vấn đề. Ngay khi xác định được những nhân tố chủ chốt này trong bảng khái quát ĐGCN, những người lên kế hoạch hỗ trợ nên quyết định (5) hành vi mong muốn theo tình huống (nghĩa là, hành vi nào mà bạn thực sự muốn người đó có được?) và (6) duy trì hệ quả mong muốn. Thông thường, hành vi mong muốn tạo ra hệ quả khác với hệ quả do hành vi có vấn đề tạo ra. Cuối cùng, những người lên kế hoạch lựa chọn (7) hành vi thay thế tích cực (kỹ năng thay thế) mà hành vi này tạo ra cùng một hệ quả duy trì giống như hành vi có vấn đề. Bảy phần này được thể hiện trong sơ đồ (dưới đây), dùng để xác định và lựa chọn các quy trình hỗ trợ hành vi khả thi. 
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 Ý tưởng cơ bản trong việc phát triển kế hoạch hỗ trợ dựa trên kiểu hành vi cạnh tranh là làm cho hành vi có vấn đề trở nên không phù hợp (không cần phải làm như vậy), không khả năng (có những hành vi dễ thực hiện hơn), và không hiệu quả (hành vi có vấn đề không thể tạo ra kết quả mong muốn). Những người lập kế hoạch hỗ trợ xác định các quy trình khuyến khích và đẩy mạnh mối liên kết giữa kích thích tiền đề, hành vi thay thế và hành vi mong muốn tích cực, hệ quả duy trì tương ứng, và các quy trình làm giảm và làm yếu đi mối liên kết giữa kích thích tiền đề, hành vi có vấn đề và hệ quả duy trì của chúng. Để khuyến khích thực hiện các hành vi mong muốn, những người lập kế hoạch hỗ trợ phải đảm bảo những hành vi này đã được dạy, và rằng chúng tạo ra hệ quả duy trì phù hợp (củng cố hành vi) khi được thực hiện. Để tăng việc thực hiện những hành vi thay thế tích cực, đầu tiên cần xác định hành vi thay thế chấp nhận được và sau đó hướng dẫn thực hiện một cách có hệ thống. Khi hành vi thay thế tích cực xảy ra, nó phải tạo ra cùng một hệ quả giống như là hành vi có vấn đề. Muốn cạnh tranh thành công với hành vi có vấn đề, hành vi thay thế tích cực phải tạo hiệu quả cao hơn trong việc tạo ra hệ quả duy trì mong muốn so với hành vi có vấn đề mà nó thay thế.
Ví dụ:
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Hỏi đáp:

1. Một người có thể có nhiều hơn một bản khái quát hành vi có vấn đề hay không, và vì vậy cần nhiều hơn một kế hoạch kiểu hành vi cạnh tranh? Vâng. Mỗi bản tóm tắt có được từ bảng đánh giá theo chức năng cần cho ra một kế hoạch kiểu hành vi cạnh tranh.
2. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta không biết về sự kiện nền? Việc lên kế hoạch hỗ trợ hành vi có thể vẫn tiếp tục thực hiện và có hiệu quả dù những sự kiện nền có liên quan không được biết đến. Thông thường, những mối liên quan đến cuộc sống cá nhân sẽ giúp nhận ra những sự kiện nền có liên quan đến hành vi có vấn đề. Sự quan sát thông qua hoàn cảnh sống, và trò chuyện với những người biết rõ về người có hành vi có vấn đề, có thể giúp xác định và hiểu các sự kiện nền để cung cấp thông tin về hành vi có vấn đề của người này.

3. Đâu là sự khác biệt giữa hành vi mong muốn và hành vi thay thế tích cực? Phải chăng cả hai hành vi trên đều là các hành vi tích cực và phù hợp? Sự khác biệt chính nằm trong hệ quả do các hành vi này tạo ra (tức là hệ quả duy trì của chúng). Hệ quả duy trì hành vi mong muốn thì khác với hệ quả duy trì hành vi có vấn đề. Bởi vì chúng tạo ra những hệ quả khác nhau, hành vi mong muốn có tính cạnh tranh thành công cao hơn so với hành vi có vấn đề chỉ khi hệ quả mong muốn tạo ra hiệu quả mạnh hơn hệ quả có vấn đề. Hành vi thay thế tích cực nên tạo ra cùng một hệ quả duy trì giống như hành vi có vấn đề. Bởi vì chúng cùng tạo hệ quả giống nhau, hành vi thay thế đóng vai trò như là các thay thế được chấp nhận cho các hành vi có vấn đề. Hành vi thay thế sẽ được thực hiện nếu chúng dễ dàng thực hiện hơn hoặc có nhiều khả năng thực hiện hành vi có vấn đề.
4. Việc sử dụng kiểu hành vi cạnh tranh để xác định hành vi thay thế tích cực có đảm bảo được hành vi có vấn đề sẽ không còn tồn tại? Không. Trước hết, cần nhớ rằng bạn có thể cần dạy và nhắc lại hành vi thay thế cho đến khi nó thực hiện được và được củng cố. Tương tự, nếu hành vi thay thế không được thực hiện hay ngưng thực hiện (tức là, không được củng cố), thì hành vi có vấn đề có thể tái xuất hiện, đặc biệt nếu chúng tiếp tục tạo ra các kết quả mong muốn cho người này.
Các nguồn tư liệu khác: 
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O’Neill, R. E., Horner, R. H., Albin, R. W., Sprague, J. R., Storey, K., & Newton, J. S. (1997). Functional assessment and program development for problem behavior: A practical handbook. Pacific Grove,

CA: Brooks/Cole.

Thực hành hỗ trợ hành vi tích cực (HTHVTC)

Mục tiêu của bộ phương pháp thực hành HTHVTC là cung cấp thông tin về các nhân tố quan trọng trong hỗ trợ hành vi tích cực. Các phương pháp thực hành này không đưa ra các gợi ý rõ ràng cho ứng dụng, mà nên được cân nhắc trong các phạm vi lớn hơn khi lên kế hoạch, đánh giá và hỗ trợ toàn diện.

Giảng dạy kỹ năng thay thế

Hành vi có vấn đề có thể được xem như là bằng chứng của các khiếm khuyết về kỹ năng (nghĩa là, người ta có hành vi cư xử không đúng đắn bởi vì họ thiếu những kỹ năng để thích nghi với hoàn cảnh). Theo cách hiểu này, thì xây dựng năng lực là việc làm then chốt để tạo nên một thay đổi lớn và bền vững về hành vi. Việc hỗ trợ hành vi tích cực yêu cầu chỉ rõ các kỹ năng cung cấp các phương pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu của con người, khuyến khích tính độc lập, và đẩy mạnh khả năng tiếp cận người khác và hoạt động xã hội.

Kế hoạch can thiệp nên nhắm vào các kỹ năng cụ thể cho phép cá nhân đạt được các mục tiêu của mình theo những cách khả dĩ, hiệu quả và phù hợp hơn. Các kỹ năng này có thể bao gồm những hành vi thay thế (ví dụ: hành vi thay thế về giao tiếp cung cấp một cơ chế tức thời để người ta có thể đáp ứng nhu cầu của mình) và các kỹ năng khác giúp hoàn thiện toàn bộ việc thực hiện chức năng (ví dụ: các kỹ năng xã hội, sống độc lập, giải trí/ thư giãn, tha thứ).

	Ví dụ - Giả thuyết
	Kỹ năng thay thế

	Khi người lớn không quan tâm đến Lisa hay tập trung vào các em khác, thì Lisa thường làm ồn; hành vi này làm cho người lớn đến gần và nói chuyện với em.
	Dạy cho Lisa cách thu hút sự quan tâm của người lớn theo cách phù hợp (ví dụ: “Excuse me” (Xin lỗi)). Khuyến khích em trò chuyện với bạn bè hoặc tham gia vào các hoạt động khác trong khi chờ đợi.

	Khi có thay đổi bất ngờ trong thói quen sinh hoạt, Ben quăng đồ đạc; việc này làm mất thời gian để thu dọn đồ đạc và chuyển sang hoạt động khác.
	Dạy cho Ben cách hỏi rõ ràng về những thay đổi trong thời khóa biểu (ví dụ như bằng cách chỉ vào thời khoá biểu bằng hình). Dạy cho Ben cách thư giãn như hít thở sâu.

	Khi Donna hoàn thành một hoạt động sớm, em thường cắn da và móng tay; điều này tạo cho em một cách kích thích khác.
	Dạy cho Donna xin được làm thêm việc khác hoặc bắt đầu hoạt động khác khi em hoàn thành việc sớm.


Kỹ năng phải được dạy một cách hệ thống và có hiệu quả, đặc biệt khi hỗ trợ cho các cá nhân có khuyết tật nghiêm trọng. Sự hướng dẫn có hệ thống bao gồm việc sử dụng các gợi ý hướng dẫn có hiệu quả, phân tích và chia nhỏ công việc, vận dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp (ví dụ: các quy trình gợi ý thực hiện, hình thành hành vi/ kỹ năng, và tiết giảm kích thích), và thưởng và sửa sai hành vi một cách đều đặn. Trường hợp thất bại trong việc phát triển các kỹ năng mong muốn, nên thực hiện tái đánh giá các phương pháp giảng dạy này.

Hỏi đáp:

1. Bạn sẽ làm gì khi một cá nhân biết kỹ năng thực hiện nhưng không dùng kỹ năng này? Có thể có rất nhiều nguyên nhân tại sao người ta không sử dụng kỹ năng trong những trường hợp mong muốn. Trước hết, cá nhân có thể không nhận ra các gợi ý từ môi trường yêu cầu dùng kỹ năng này. Thứ hai, kỹ năng mục tiêu không có khả năng thực hiện hay không tạo hiệu quả như hành vi có vấn đề (ví dụ: hành vi có vấn đề dễ thực hiện hoặc thường xuyên hơn hoặc đòi hỏi ít cố gắng hơn). Và cuối cùng, có thể có các biến đổi tình huống khác ảnh hưởng đến hành vi (ví dụ: những điều làm xao lãng, lo lắng).

2. Phải chăng người ta không có khả năng học vì bị khiếm khuyết nghiêm trọng về giao tiếp hoặc những khiếm khuyết khác? Những người bị khiếm khuyết nặng vế thể chất và nhận thức vẫn có thể phát triển khả năng hoàn thiện năng lực giao tiếp và thực hiện chức năng. Tùy theo khuyết tật cụ thể của từng cá nhân, điều cần thiết là sử dụng các thiết bị hỗ trợ và/ hoặc các nguồn hỗ trợ không ngừng từ những người xung quanh.
Các nguồn tư liệu khác: 
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Từ Kiểu hành vi cạnh tranh đến Kế hoạch can thiệp hành vi
Giả thuyết
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Chức năng hành vi:

	
	Kế hoạch về sự kiện nền

	
	Kế hoạch về kích thích tiền đề

	
	Kế hoạch dạy hành vi thay thế

	Dung a, theo cô nên xoay lại , vẫn đủ chỗ và dễ nhìn
	Kế hoạch về hệ quả


Sự kiện nền	





Kích thích tiền đề





Hành vi mong muốn





Hành vi thay thế





Hành vi có vấn đề





Hệ quả





Hệ quả





Chức năng





2. kích thích tiền đề	





4. sự kiện nền	





5. hành vi mong muốn





1. hành vi có vấn đề





7. hành vi thay thế tích cực





6. hệ quả duy trì





7. hệ quả duy trì





Nói lầm bầm, thì thầm, gục đầu, khom người, đẩy đồ đạc ra xa, mất bút


(hành vi có vấn đề)








Thực hiện theo hướng dẫn


Hoàn thành công việc


(hành vi mong muốn)





Giáo viên khen ngợi, thưởng, “phần thưởng của trường”


(hệ quả duy trì)





PP dạy học 1:1


Dạy nhóm nhỏ


Làm việc độc lập tại chỗ


(kíchthích tiền đề)





Bệnh/ mệt mỏi 


(sự kiện nền)	





Yêu cầu nghỉ giải lao 


(hành vi thay thế tích cực)





Trốn tránh nhiệm vụ yêu cầu 


(hệ quả duy trì)





Được bạn bè và người lớn quan tâm (mức độ cao/ nhiều cảm xúc)





Được người lớn khen ngợi rõ ràng





Yêu cầu người lớn giúp đỡ/ quan tâm


Yêu cầu có bạn bè





Nói, tạo âm thanh/ hành động kỳ quặc


Phun nước bọt


Phơi bày bản thân








Thích nghi với hoàn cảnh





Người mới


Hoàn cảnh mới


Thay đổi lịch làm việc


Không được quan tâm





Không xác định được sự kiện nền





Công việc dễ





Phần việc





Phần trăm tạm ngưng hoạt động vì trẻ gây hấn








Công việc khó





Công việc dễ





Công việc khó








Tài liệu của TS. Smita Mehta

Lê Nguyệt Trinh dịch
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